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 Bắc Giang, ngày     tháng 12 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

–––––––––––––––––––––––––––– 

 
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI 

VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-BCA ngày 20/01/2022 của Bộ Công an 

quy định về tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc; Quyết định số 864/QĐ-BCĐ ngày 13/6/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc (Ban Chỉ đạo) tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, phân loại 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 4102/TTr-CAT-TM ngày     

28/11/2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 

như sau: 

1. Phân loại “Xuất sắc” đối với Ban Chỉ đạo 03 huyện; 110 cơ quan, doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc tỉnh quản lý. 

2. Phân loại “Khá” đối với Ban Chỉ đạo 07 huyện, thành phố; 129 cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc tỉnh quản lý. 

3. Phân loại “Trung bình” đối với 09 doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý. 

4. Phân loại “Yếu” đối với 20 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc 

tỉnh quản lý. 

(có Phụ lục số 01 kèm theo) 

5.  Hạ phân loại xuống Khá đối với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ 

nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 35 xã, phường, 

thị trấn; 02 cơ quan, doanh nghiệp cấp huyện quản lý. Hạ phân loại xuống Trung 

bình đối với 16 khu dân cư; 18 Ban Chỉ đạo xã, phường, thị trấn; 23 cơ quan, 
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doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc cấp huyện quản lý và 08 cơ sở giáo dục cấp 

thuộc cấp xã quản lý (có Phụ lục số 02 kèm theo). 

 Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Công 

an tỉnh; Ban Chỉ đạo huyện, thành phố và các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo 

dục có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Cục XDPTBVANTQ BCA (b/cáo); 

- VP UBND tỉnh: PCVPNC, TH; 

- Lưu: VT, NC.Bền. 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 
CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lê Ánh Dương 
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PHỤ LỤC SỐ 01 

Danh sách phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 

đối với Ban Chỉ đạo huyện, thành phố, cơ quan, doanh nghiệp, 

cơ sở giáo dục thuộc tỉnh quản lý 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BCĐ ngày       /12/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh) 

–––––––––––––––––––––––––––– 

 

 A. ĐỐI VỚI BAN CHỈ ĐẠO HUYỆN, THÀNH PHỐ 

I. PHÂN LOẠI “XUẤT SẮC” 

1. Ban Chỉ đạo huyện Lạng Giang. 

2. Ban Chỉ đạo huyện Sơn Động. 

5. Ban Chỉ đạo huyện Yên Dũng. 

II. PHÂN LOẠI “KHÁ” 

1. Ban Chỉ đạo thành phố Bắc Giang. 

2. Ban Chỉ đạo huyện Lục Nam. 

3. Ban Chỉ đạo huyện Lục Ngạn. 

4. Ban Chỉ đạo huyện Việt Yên.  

5. Ban Chỉ đạo huyện Yên Thế. 

6. Ban Chỉ đạo huyện Hiệp Hòa. 

7. Ban Chỉ đạo huyện Tân Yên. 

B. ĐỐI VỚI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC 

TỈNH QUẢN LÝ 

I. PHÂN LOẠI “XUẤT SẮC” 

1. Văn phòng Tỉnh ủy. 

2. Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

3. Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh. 
4. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. 

5. Văn phòng UBND tỉnh. 

6. Sở Nội vụ. 

7. Sở Ngoại Vụ. 

8. Sở Tư Pháp. 

9. Thanh tra Nhà nước tỉnh. 

10. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

11. Hội Nông dân tỉnh. 

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

13. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 

14. Sở Thông tin và Truyền thông. 

15. Trường Đại học Nông - Lâm. 

16. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 
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17. Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 

18. Trường Cao đẳng Ngô GiaTự. 

19. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. 

20. Hội Cựu chiến binh tỉnh. 

21. Bưu điện tỉnh. 

22. Liên đoàn Lao động tỉnh. 

23. Báo Bắc Giang. 

24. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

25. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. 

26. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

27. Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

28. Hội Người cao tuổi tỉnh. 

29. Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

30. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. 

31. Kho bạc Nhà nước tỉnh. 

32. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi 

nhánh Bắc Giang. 

33. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi 

nhánh Bắc Giang II. 

34. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Giang. 

35. Cục Thuế tỉnh Bắc Giang. 

36. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang. 

37. Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Bắc Giang. 

38. Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Bắc Giang. 

39. Ngân hàng TMCP Hàng Hải - Chi nhánh Bắc Giang. 

40. Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bắc Giang. 

41. Ngân hàng TMCP Tiền Phong - Chi nhánh Bắc Giang. 

42. Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng - Chi nhánh Bắc Giang. 

43. Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Bắc 

Giang. 

44. Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Bắc Giang. 

45. Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang. 

46. Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Bắc Giang. 

47. Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bắc Giang. 

48. Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang. 

49. Chi cục dự trữ nhà nước Lạng Giang. 

50. Chi cục dự trữ nhà nước Tân Hiệp. 

51. Chi cục dự trữ nhà nước Việt Yên. 

52. Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. 
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53. Quỹ đầu tư phát triển tỉnh. 

54. Công ty Bảo Việt Bắc Giang. 

55. Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Giang. 

56. Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang. 

57. Chi nhánh Ngân hàng phát triển Khu vực Bắc Đông Bắc. 

58. Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Bắc Giang. 

59. Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Bắc Giang. 

60. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang. 

61. Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Bắc Giang. 

62. Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Bắc Giang. 

63. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Bắc Giang. 

64. Sở Công Thương. 

65. Công ty Cổ phần Tổng Công ty may Bắc Giang -  BGG. 

66. Công ty Cổ phần Tổng Công ty may Bắc Giang -  LGG. 

67. Công ty Cổ phần may xuất khẩu Hà Phong. 

68. Sở Xây dựng. 

69. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp 

tỉnh Bắc Giang. 

70. Công ty TNHH xây dựng Tân Thịnh. 

71. Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lam Sơn. 

72. Công ty cổ phần thương mại Tuấn Mai. 

73. Công ty Điện lực Bắc Giang. 

74. Công ty cổ phần nước sạch Bắc Giang. 

75. Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng nước DNP - Bắc Giang.  

76. Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Lạng. 

77. Công ty Cổ phần May XK Hà Bắc. 

78. Công ty Cổ phần đường sắt Hà Lạng. 

79. Công ty Cổ phần QNK Bắc Giang. 

80. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông 

nghiệp tỉnh Bắc Giang. 

81. Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV. 

82. Chi nhánh Khách sạn Mường Thanh Bắc Giang. 

83. Công ty cổ phần xây dựng giao thông Bắc Giang. 

84. Công ty cổ phần đường bộ Bắc Giang. 

85. Công ty cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử. 

86. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

87. Liên minh các hợp tác xã tỉnh. 

88. Công ty cổ phần Lương thực Hà Bắc. 

89. Sở Khoa học và công nghệ. 
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90. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương. 

91. Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang. 

92. Công ty Cổ phần Thiên Lâm Đạt. 

93. Công ty Cổ phẩn phát triển hạ tầng KCN. 

94. Công ty TNHH Haem Vina. 

95. Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bắc Giang. 

96. Công ty TNHH Hana Micron Vina. 

97. Công ty TNHH bao bì Hạo Nhuệ Việt Nam. 

98. Công ty TNHH Nano Hightech Việt Nam. 

99. Công ty TNHH Sameun Electronics Vina. 

100. Công ty TNHH Điện tử SungJin Việt Nam. 

101. Công ty TNHH Nichirin Việt Nam . 

102. Chi nhánh Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên tại Bắc Giang. 

103. Công ty TNHH Si Flex Việt Nam. 

104. Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam. 

105. Công ty TNHH Vật tư ngành nước Phú Thịnh . 

106. Công ty TNHH Sung Woo Vina. 

107. Công ty TNHH Hòa Phú Invest. 

108. Công ty TNHH Youngone Bắc Giang. 

109. Công ty TNHH SME Việt Nam. 

110. Công ty TNHH GU Vina. 

II. PHÂN LOẠI “KHÁ” 

1. Sở Tài chính. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo. 

3. Sở Y tế. 

4. Công ty cổ phần cơ khí số 2 Hà Bắc. 

5. Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang. 

6. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương. 

7. Công ty  TNHH Jeongkwan Vina. 

8. Công ty TNHH Anlan Electronics Việt Nam. 

9. Công ty TNHH Blueway Vina. 

10. Công ty TNHH CE Link Việt Nam. 

11. Công ty TNHH Comart Việt Nam. 

12. Công ty TNHH Công nghệ điện tử JSE Việt Nam. 

13. Công ty TNHH Công nghệ Nienyi Việt Nam. 

14. Công ty TNHH chế tạo Skylink Việt Nam. 

15. Công ty TNHH Daehan Precision Vina. 

16. Công ty TNHH Daeyang Bắc Giang. 

17. Công ty TNHH Diabell Vina. 
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18. Công ty TNHH Dongsan Precision Vina. 

19. Công ty TNHH DYT Việt Nam. 

20. Công ty TNHH Điện cơ Leili Việt Nam. 

21. Công ty TNHH Điện tử Broad Việt Nam. 

22. Công ty TNHH điện tử QC solar Việt Nam. 

23. Công ty TNHH điện tử Rongxin Việt Nam. 

24. Công ty TNHH Kespion Việt Nam. 

25. Công ty TNHH Fugiang. 

26. Công ty TNHH công nghệ chính xác Fuyu. 

27. Công ty TNHH Fukang Technology. 

28. Công ty TNHH General Silicones VN. 

29. Công ty TNHH Gigalane Vina. 

30. Công ty TNHH Jeil-Tech Vina. 

31. Công ty TNHH Jinsung Electronics Vina. 

32. Công ty TNHH Kanegabo. 

33. Công ty TNHH Kyocera AVX Component Bắc Giang. 

34. Công ty TNHH Linh Kiện Nhựa S-Dragon Bắc Giang. 

35. Công ty TNHH MTV in ấn Long Việt. 

36. Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam. 

37. Công ty TNHH Nhôm Chuang Xing Việt Nam 

38. Công ty TNHH PI Electronics (Việt Nam). 

39. Công ty TNHH Phoenix Tech Việt Nam. 

40. Công ty TNHH Risun Việt nam. 

41. Công ty TNHH S-Connect BG Vina. 

42. Công ty TNHH Sejong Wise Vina. 

43. Công ty TNHH Sunrise Technology Việt Nam. 

44. Công ty TNHH Vina Cell Technology. 

45. Công ty TNHH Wonjin Vina. 

46. Công ty TNHH Youngjin Vina. 

47. Công ty TNHH Zhiliang Việt Nam. 

48. Công ty TNHH Dwell technology. 

49. Công ty TNHH LiuQiao Feather Việt Nam. 

50. Công ty TNHH Kanemattsu Vina. 

51. Công ty TNHH KJ Tech. 

52. Công ty TNHH Dong Myeong. 

53. Công ty TNHH Shin Sung Vina. 

54. Công ty TMHH Myungbo Vina. 

55. Công ty TNHH Bedra Việt Nam. 

56. Công ty TNHH Italisa Việt Nam. 
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57. Công ty TNHH điện tử NCC Vina. 

58. Công ty TNHH Asia Bolt Vina. 

59. Công ty TNHH in bao bì Sunny Việt Nam. 

60. Công ty TNHH Younyi Electronics Vina. 

61. Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang. 

62. Công ty TNHH Hosiden Việt Nam. 

63. Công ty TNHH Umec Việt Nam. 

64. Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam. 

65. Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi đặc khu hope Việt Nam. 

66. Công ty TNHH NEWHOPE Hà Nội- Chi nhánh Bắc Giang. 

67. Công ty TNHH Đồ gia dụng Blue & Green Việt Nam. 

68. Công ty TNHH Công nghiệp EXWIN. 

69. Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam. 

70. Công ty TNHH Công nghệ năng lượng ET (Việt Nam). 

71. Công ty TNHH BOI Việt Nam. 

72. Công ty TNHH Nhựa chính xác Huimei. 

73. Công ty TNHH Runyang Technology Việt Nam. 

74. Công ty TNHH TS Vina. 

75. Công ty TNHH C&K Global VN.  

76. Công ty TNHH Shin Young Việt Nam.  

77. Công ty TNHH Hoa Hạ Việt Nam.   

78. Công tyTNHH Yokoi Mould Việt Nam.  

79. Công ty TNHH Bắc Giang Matsuoka. 

80. Công ty TNHH Tokai Trim Việt Nam. 

81. Công ty TNHH Sản xuất thương mại quốc tế Shengli VN. 

82. Công ty TNHH Best Manufacturing Technology. 

83. Công ty TNHH Dongjin Việt Nam. 

84. Công ty cổ phần Sunpla. 

85. Công ty Cổ phần VietNam Sunergy. 

86. Công ty TNHH ICH Cube Việt Nam. 

87. Công ty TNHH Smart Tech Vina. 

88. Công ty TNHH Sji Tech. 

89. Công ty TNHH điện tử Tesung. 

90. Công ty TNHH Daol Vina. 

91. Công ty TNHH Hanbo Tech - Bắc Giang. 

92. Công ty TNHH vật liệu hợp kim Bedra Việt Nam. 

93. Công ty TNHH Cube Tag Vina. 

94. Công ty TNHH Risesun New Material Việt Nam. 

95. Công ty cổ phần tập đoàn điện cơ Hà Nội. 



9 

 

 

 

96. Công ty cổ phần cổ phần kỹ thuật công nghệ EMC. 

97. Hội Cựu giáo chức tỉnh. 

98. Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin tỉnh. 

99. Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh. 

100. Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

101. Hội Chữ thập đỏ tỉnh. 

102. Hội Khuyến học tỉnh. 

103. Ban Dân tộc tỉnh. 

104. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. 

105. Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh. 

106. Đảng ủy Các cơ quan tỉnh. 

107. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. 

108. Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh. 

109. Hội Người mù tỉnh. 

110. Ban Dân vận Tỉnh ủy. 

111. Trường Chính trị tỉnh. 

112. Tòa án nhân dân tỉnh. 

113. Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ  Việt –Hàn.   

114. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. 

115. Hội Đông Y tỉnh. 

116. Hội Làm vườn tỉnh. 

117. Công ty cổ phần In Bắc Giang. 

118. Công ty cổ phần Quốc tế ICO (Bắc Giang). 

119. Mobifone tỉnh. 

120. Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Giang. 

121. Công ty cổ phần Viễn thông FPT chi nhánh Bắc Giang. 

122. Viễn thông Bắc Giang. 

123. Công ty cổ phần Phát hành sách và Vật phẩm văn hóa Bắc Giang. 

124. Công ty cổ phần Sách giáo khoa  Thiết bị trường học Bắc Giang. 

125. Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Sông Thương Bắc Giang. 

126. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hà Nội - Bắc Giang. 

127. Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang. 

128. Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang. 

129. Công ty TNHH Fine Eleccom Vina. 

III. PHÂN LOẠI “TRUNG BÌNH” 

1. Cục Quản lý thị trường. 

2. Công ty TNHH Việt Thắng. 

3. Công ty TNHH Fuhong Precision Component (Bắc Giang). 

4. Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang). 
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5. Công ty TNHH U-Tech Vina. 

6. Công ty TNHH Vina Solar Technology. 

7. Công ty TNHH JA Solar Việt Nam. 

8. Công ty TNHH Luxshare - ICT (Việt Nam).  

9. Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung). 
 

III. PHÂN LOẠI “YẾU” 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. 

2. Sở Giao thông vận tải. 

3. Tỉnh đoàn thanh niên Bắc Giang. 

4. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp. 

5. Công ty cổ phần Y dược LanQ (Bắc Giang). 

6. Ngân hàng TMCP quốc dân - Chi nhánh tỉnh Bắc Giang. 

7. Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc. 

8. Công ty TNHH công nghệ Tacu Việt Nam. 

9. Công ty TNHH Telstar Việt Nam. 

10. Công ty TNHH Seojin Việt Nam. 

11. Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Boviet. 

12. Công ty TNHH Samkwang Vina. 

13. Công ty TNHH cơ khí mạ Thiên Đông. 

14. Công ty TNHH JA Solar PV Việt Nam. 

15. Công ty TNHH MTV Moa Tech. 

16. Công ty TNHH Sản xuất Sanwa Việt Nam. 

17. Công ty TNHH Hyun-Bo Vina. 

18. Công ty TNHH Gwangshin Vina. 

19. Công ty TNHH Etech Việt Nam. 

20. Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Fousine Việt Nam. 
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PHỤ LỤC SỐ 02 

Danh sách hạ phân loại đối với khu dân cư, xã, phường, thị trấn, 

cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc cấp huyện, cấp xã quản lý 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BCĐ ngày       /12/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh) 

–––––––––––––––––––––––––––– 

 

 A. HẠ PHÂN LOẠI XUỐNG TRUNG BÌNH ĐỐI VỚI 16 KHU DÂN CƯ, 08 

CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC CẤP XÃ QUẢN LÝ 

1. Thôn Nà Láng, xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn. 

2. Trường THCS Tân Mộc, huyện Lục Ngạn. 

3. Trường THCS Đèo Gia, huyện Lục Ngạn. 

4. Thôn Biển Giữa, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn. 

5. Tổ dân phố Phương Lạn 6, thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam. 

6. Thôn Trường Khanh, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam. 

7. Thôn Yên Thiện, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam. 

8. Tổ dân phố Thanh Xuân, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam. 

9. Trường THCS Chu Điện, huyện Lục Nam. 

10. Trường THCS Trường Sơn, huyện Lục Nam. 

11. Trường THCS Nghĩa Phương, huyện Lục Nam. 

12. Trường THCS Vô Tranh, huyện Lục Nam. 

13. Thôn Tân Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa. 

14. Thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa. 

15. Tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên. 

16. Thôn Núi, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng. 

17. Thôn Trung, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng. 

18. Trường THCS Tiền Phong, huyện Yên Dũng. 

19. Thôn Vân Chung, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên. 

20. Thôn Chản, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên. 

21. Thôn Chung, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên. 

22. Tổ dân phố Châu Xuyên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang. 

23. Tổ dân phố Thành Bắc, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang. 

24. Trường THCS An Bá, huyện Sơn Động. 

B. HẠ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, 

DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC CẤP HUYỆN QUẢN LÝ 

I. Hạ phân loại xuống Khá đối với 35 xã, phường, thị trấn, 02 cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc cấp huyện quản lý 

1. Ban Chỉ đạo thị trấn An Châu, huyện Sơn Động. 

2. Ban Chỉ đạo xã An Bá, huyện Sơn Động. 

3. Ban Chỉ đạo xã Phúc Sơn, huyện Sơn Động. 



12 

 

 

 

4. Ban Chỉ đạo xã Long Sơn, huyện Sơn Động. 

5. Ban Chỉ đạo xã Vĩnh An, huyện Sơn Động. 

6. Ban Chỉ đạo xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn. 

7. Ban Chỉ đạo xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam. 

8. Ban Chỉ đạo xã Đông Hưng, huyện Lục Nam. 

9. Ban Chỉ đạo xã Đông Phú, huyện Lục Nam. 

10. Ban Chỉ đạo thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam. 

11. Ban Chỉ đạo thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam. 

12. Ban Chỉ đạo xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng. 

13. Ban Chỉ đạo thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng. 

14. Ban Chỉ đạo xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng. 

15. Ban Chỉ đạo thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng. 

16. Ban Chỉ đạo thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang. 

17. Ban Chỉ đạo xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang. 

18. Ban Chỉ đạo xã An Hà, huyện Lạng Giang. 

19. Ban Chỉ đạo xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang. 

20. Ban Chỉ đạo xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang. 

21. Ban Chỉ đạo xã Quang Châu, huyện Việt Yên. 

22. Ban Chỉ đạo xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên. 

23. Ban Chỉ đạo xã Vân Trung, huyện Việt Yên. 

24. Ban Chỉ đạo xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa. 

25. Ban Chỉ đạo xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa. 

26. Ban Chỉ đạo xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa. 

27. Ban Chỉ đạo thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa. 

28. Ban Chỉ đạo xã Lam Cốt, huyện Tân Yên. 

29. Ban Chỉ đạo xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế. 

30. Ban Chỉ đạo phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang. 

31. Ban Chỉ đạo phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang. 

32. Ban Chỉ đạo phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang. 

33. Ban Chỉ đạo phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang 

34. Ban Chỉ đạo xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang. 

35. Ban Chỉ đạo phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang. 

36. Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Bắc Giang. 

37. Ủy ban MTTQ huyện Tân Yên. 

II. Hạ phân loại xuống “Trung bình” đối với 18 xã, phường, thị trấn, 

25 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc cấp huyện quản lý 

1. Ban Chỉ đạo xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động 

2. Công ty Cổ phần May Sơn Động 

3. Ban Chỉ đạo xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn 
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4. Ban Chỉ đạo xã Biển Động, huyện Lục Ngạn 

5. Ban Chỉ đạo xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn 

6. Công ty Cổ phần may Đáp Cầu - Lục Ngạn  

7. Trường THPT Lục Ngạn số 1. 

8. Ban Chỉ đạo xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam 

9. Ban Chỉ đạo xã Bình Sơn, huyện Lục Nam 

10. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lục Nam. 

11. Trường THPT Đồi Ngô, huyện Lục Nam. 

12. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lục Nam. 

13. Ban Chỉ đạo xã Yên Lư, huyện Yên Dũng 

14. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thương xuyên huyện Yên Dũng. 

15. Ban Chỉ đạo xã Dương Đức, huyện Lạng Giang 

16. Trường THPT Lạng Giang số 3. 

17. Trường THPT Lạng Giang số 1. 

18. Công ty Cổ phần Cẩm Lâm Việt Nam. 

19. Công ty cổ phần May Đại Lâm. 

20. Công ty TNHH Quảng Đông Vũ Hào. 

21. Ban Chỉ đạo xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa. 

22. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hiệp Hòa. 

23. Trường THPT Hiệp Hòa số 4 

24. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hiệp Hòa. 

25. Trường THPT Hiệp Hòa số 6. 

26. Ban Chỉ đạo thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. 

27. Ban Chỉ đạo xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên. 

28. Ban Chỉ đạo xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên. 

29. Ban Chỉ đạo thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên. 

30. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thương xuyên huyện Tân Yên. 

31. Trường THPT Nhã Nam, huyện Tân Yên. 

32. Ban Chỉ đạo xã Đồng Vương, huyện Yên Thế. 

33. Ban Chỉ đạo xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế. 

34. Ban Chỉ đạo xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế. 

35. Trường Cao đẳng miền núi Bắc Giang. 

36. Ban Chỉ đạo phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang. 

37. Ban Chỉ đạo xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang. 

38. Trường THPT Giáp Hải, thành phố Bắc Giang. 

39. Công ty TNHH One Chang Vina. 

40. Công ty TNHH thép Cường Phát DST. 

41. Công ty TNHH TTB Việt Nam./. 
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